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3 1751010254 HUỲNH MINH ĐỨC Y2017AB 1 V 0 44 4 2 LT + TT 63 6 33 8 7 ĐẬU
4 1751010037 PHÙNG THỊ THÙY DƯƠNG Y2017AB 1 V 0 26 2 1 LT + TT 40 3.5 V 0 2 LT + TT
6 1751010267 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Y2017AB 1 22.5 5.5 41 3.5 4 LT 50 4.5 5 ĐẬU
11 1751010098 TRẦN HỮU LỢI Y2017AB 1 2 0.25 34 3 2 LT + TT 34 3 0 0 2 LT + TT
14 1651010114 NGUYỄN HỒNG NGUYÊN Y2017AB 1 11.5 2.5 44 4 3 LT + TT 54 5 12.5 3 4 TT
18 1651010151 ĐÀO QUỐC SÂM Y2017AB 1 V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
24 1751010415 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN Y2017AB 1 20 5 40 3.5 4 LT 57 5 5 ĐẬU
28 1751010228 TRẦN TRƯỜNG AN Y2017AB 2 23 5.75 43 3.5 4 LT 54 5 5 ĐẬU
45 1751010129 LÊ MINH NHỰT Y2017AB 2 V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
58 1751010924 TRẦN HUỲNH NHƯ ANH Y2017AB 3 32 8 33 3 4 LT 51 4.5 6 ĐẬU
61 1651010036 NGUYỄN THÀNH ĐÔ Y2017AB 3 13.5 3.25 45 4 4 LT + TT 48 4 10 2.5 3 LT + TT
62 1751010258 MAI ĐÔNG ĐƯỜNG Y2017AB 3 18 4 42 3.5 4 LT + TT 60 5.5 37 9 7 ĐẬU
68 1751010764 DƯƠNG PHẠM THÙY LINH Y2017AB 3 17.5 4.25 48 4 4 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
72 1751010106 TRẦN CÔNG MINH Y2017AB 3 23 5 46 4 4 LT 53 4.5 5 ĐẬU
75 1751010136 TRẦN HỒNG PHÚC Y2017AB 3 20.5 5 48 4 4 LT 61 6 6 ĐẬU
81 1751010193 ĐỖ THỊ THU TRANG Y2017AB 3 19 4.25 36 3 4 LT + TT 56 5 25 6 5 ĐẬU
91 1751010054 HOÀNG HẢI HẬU Y2017AB 4 24.5 6.25 V 0 3 LT 68 7 7 ĐẬU
100 1751010338 PHAN HỮU NGHĨA Y2017AB 4 8 1.75 40 3.5 3 LT + TT 58 5.5 13.5 3.5 5 ĐẬU
102 1751010354 NGUYỄN TẤN PHÁT Y2017AB 4 V 0 62 6 4 TT 36.5 9 7 ĐẬU
103 1751010906 NGUYỄN NGỌC MINH PHƯƠNG Y2017AB 4 31 7.75 33 3 4 LT 55 5 6 ĐẬU
111 1751010432 TRẦN LÊ MINH TUẤN Y2017AB 4 13 3 48 4 4 LT + TT V 0 26.5 6.5 3 LT
115 1751010022 PHẠM HOÀNG SƠN CA Y2017AB 5 9 2 58 5.5 4 TT 28 7 6 ĐẬU
118 1751010059 NGUYỄN VĂN HOÀI Y2017AB 5 12.5 3 58 5.5 4 TT 27.5 6.5 6 ĐẬU
121 1751010309 HUỲNH NGUYỄN HOÀNG LÂM Y2017AB 5 31 7.5 37 3 4 LT 61 6 7 ĐẬU
131 1751010379 ĐINH VIỆT THẮNG Y2017AB 5 18 5 V 0 2 LT 43 3.5 4 LT
135 1751010920 BÙI MAI TRÂM Y2017AB 5 30.5 7.75 35 3 4 LT 80 9 9 ĐẬU
144 1751010018 MAI XUÂN BẢO Y2017AB 6 V 0.25 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
149 1751010273 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH Y2017AB 6 V 0 35 3 2 LT + TT 60 5.5 18 4.5 5 ĐẬU
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155 1751010305 LƯU NGỌC MINH KHUÊ Y2017AB 6 24 5.75 37 3 4 LT 81 9 8 ĐẬU
159 1751010351 NGUYỄN THỊ HỒNG NHƯ Y2017AB 6 22 5.25 42 3.5 4 LT 62 6 6 ĐẬU
162 1751010392 PHẠM TRẦN GIA THỊNH Y2017AB 6 14.5 3 V 0 1 LT + TT 70 7.5 25 6 7 ĐẬU
168 1751010889 ĐOÀN HUỲNH TƯỜNG VI Y2017AB 6 3.5 1 36 3 2 LT + TT 49 4.5 10.5 2.5 4 LT + TT
181 1651010111 PHAN BẢO NGỌC Y2017AB 7 7.5 1.5 47 4 3 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
186 1751010386 NGUYỄN THỊ THIÊN THẢO Y2017AB 7 15.5 4.25 V 0 2 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
188 1751010177 VÕ MINH THƯ Y2017AB 7 6.5 1.5 70 7.5 4 TT 38.5 9.5 8 ĐẬU
190 1751010419 LÊ HOÀNG MINH TRÍ Y2017AB 7 23 5.5 32 2.5 4 LT 56 5 5 ĐẬU
198 1751010735 LÝ QUANG HƯNG Y2017AB 8 10.5 2.25 41 3.5 3 LT + TT 48 4 22 5.5 5 ĐẬU
199 1751010286 NGUYỄN THÀNH HƯNG Y2017AB 8 6.5 1 66 6.5 4 TT 33.5 8 7 ĐẬU
200 1751010527 ĐỖ ĐĂNG KHOA Y2017AB 8 30.5 7.25 35 3 4 LT 64 6.5 7 ĐẬU
208 1751010343 HỒ LÊ MINH NGUYÊN Y2017AB 8 V 0.25 72 7.5 4 TT 37 9 8 ĐẬU
219 1751010437 TRẦN NGUYỄN TÚ UYÊN Y2017AB 8 35.5 8.75 37 3 4 LT 59 5.5 7 ĐẬU
232 1751010308 NGUYỄN THỊ THẢO LAM Y2017AB 9 V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
233 1651010087 NGUYỄN THƯỢNG LỄ Y2017AB 9 15.5 4.25 38 3.5 4 LT + TT 45 4 22 5.5 5 ĐẬU
235 1751010097 NGUYỄN THÀNH LỘC Y2017AB 9 10 2.25 32 2.5 2 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
240 1751010808 LÊ ĐÌNH PHÚC Y2017AB 9 15 3.25 43 3.5 3 LT + TT 55 5 30 7.5 6 ĐẬU
243 1751010381 LÊ DƯƠNG HUYỀN THANH Y2017AB 9 12.5 2.75 25 2 2 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
246 1751010195 LÂM MẠC HOÀNG TRÍ Y2017AB 9 23 5.25 43 3.5 4 LT 60 5.5 5 ĐẬU
248 1751010206 TRẦN VĂN TUẤN Y2017AB 9 21.5 4.5 42 3.5 4 LT + TT 59 5.5 31 7.5 6 ĐẬU
261 1751010061 TRẦN MINH HOÀNG Y2017AB 10 21 5 42 3.5 4 LT 54 5 5 ĐẬU
271 1751010413 TRẦN NGỌC BẢO TRÂN Y2017AB 10 19 4.25 42 3.5 4 LT + TT 50 4.5 33 8 6 ĐẬU
285 1751010763 ĐOÀN THỊ MỸ LINH Y2017AB 11 23.5 5.5 43 3.5 4 LT 67 7 6 ĐẬU
290 1751010339 NGUYỄN THỊ NGỌC Y2017AB 11 18.5 4.25 35 3 4 LT + TT 58 5.5 34 8.5 7 ĐẬU
312 1551010267 NGUYỄN NHẬT QUỐC KHÁNH Y2017AB 12 0 0 46 4 2 LT + TT 34 3 0 0 2 LT + TT
315 1751010314 LƯƠNG TRÚC LINH Y2017AB 12 3 0.75 32 2.5 2 LT + TT 45 4 13 3 4 LT + TT
318 1751010347 LÝ HỒNG NHÂN Y2017AB 12 17 4 37 3 3 LT + TT 61 6 24.5 6 6 ĐẬU
329 1751010008 LÊ THỊ NGÂN ANH Y2017AB 13 V 0.25 56 5 3 TT 36 9 7 ĐẬU
332 1751010263 NGUYỄN THỊ BÍCH DUYÊN Y2017AB 13 11.5 2.75 46 4 4 LT + TT 49 4.5 20 5 5 ĐẬU
335 1751010102 TRỊNH ÍCH MINH Y2017AB 13 17.5 4.25 49 4.5 4 LT + TT 43 3.5 13.5 3.5 4 LT + TT
345 1751010200 NGUYỄN NHẬT TRUNG Y2017AB 13 25 6 34 3 4 LT 53 4.5 5 ĐẬU
348 1751010449 HỒ THỊ KIM XUYẾN Y2017AB 13 27 6.25 37 3 4 LT 71 7.5 7 ĐẬU
354 1751010253 NGUYỄN HỮU ĐỨC Y2017AB 14 12 2.75 45 4 4 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
358 1751010284 ĐỖ HUY HOÀNG Y2017AB 14 17 4 39 3.5 4 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
367 1751010131 NGUYỄN TẤN PHÁT Y2017AB 14 V 0 39 3.5 2 LT + TT 46 4 13 3 4 LT + TT
372 1751010389 TRỊNH THỊ NGỌC THẾ Y2017AB 14 21 5 41 3.5 4 LT 51 4.5 5 ĐẬU
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375 1751010190 NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG TRÂN Y2017AB 14 25 6 V 0 2 LT 70 7.5 7 ĐẬU
376 1751010219 NGUYỄN QUỐC VIỆT Y2017AB 14 17.5 4.25 38 3.5 4 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
384 1751010065 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Y2017AB 15 26 6.25 V 0 3 LT 62 6 6 ĐẬU
388 1751010099 ĐẶNG PHI LONG Y2017AB 15 2 0.25 V 0 0 LT + TT 23 2 30 7.5 4 LT
390 1751010789 NGUYỄN THỊ LỆ NGỌC Y2017AB 15 29.5 7 V 0 3 LT 56 5 6 ĐẬU
395 1651010154 HÀNG MINH TÂM Y2017AB 15 6 1 39 3.5 3 LT + TT 47 4 5 1 3 LT + TT
402 1751010434 LÂM KIẾN TÙNG Y2017AB 15 23 5.5 38 3.5 4 LT 59 5.5 6 ĐẬU

403 1751010439 HỒ HOÀNG PHƯƠNG UYÊN Y2017AB
nghỉ
học 

V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT

404 1651010258 HỒ HẢI Y2017AB 10 2.5 38 3.5 3 LT + TT 43 3.5 12 3 3 LT + TT
405 1551010169 NGUYỄN CÔNG TÍN Y2017AB 5 1 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
406 1451010039 ĐẶNG QUỐC ĐẠT Y2017AB V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
407 1451010270 LÊ PHƯỚC ĐỨC Y2017AB V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
408 1651010028 TRẦN QUỐC DŨNG Y2017AB V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
410 1651010294 VĂN ĐÌNH HUY Y2017AB V 5 V 0 2 LT V 0 2 LT
413 1651010138 ĐỖ HOÀNG GIA PHÚ Y2017AB V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
414 1551010154 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Y2017AB V 8 V 0 3 LT V 0 3 LT
415 1651010423 NGUYỄN ANH TUẤN Y2017AB V 7.5 V 0 3 LT V 0 3 LT
417 1751010456 TRẦN PHƯƠNG ANH Y2017CD 1 26 6.25 34 3 4 LT 51 4.5 5 ĐẬU
434 1751010616 PHẠM TRƯỜNG THỊNH Y2017CD 1 12.5 2.75 42 3.5 3 LT + TT 54 5 31 7.5 6 ĐẬU
439 1751010638 PHẠM THỊ PHƯƠNG TRÂN Y2017CD 1 31.5 7.75 37 3 4 LT 50 4.5 6 ĐẬU
464 1751010632 BÙI MINH TIẾN Y2017CD 2 14.5 3 43 3.5 3 LT + TT 63 6 31.5 7.5 7 ĐẬU
465 1751010856 HUỲNH MINH TIẾN Y2017CD 2 15 3.5 VP VP VP VP V 0 V 0 1 LT + TT
469 1751010874 ĐOÀN TRUNG TRỰC Y2017CD 2 17.5 4.25 37 3 4 LT + TT 44 4 27 6.5 5 ĐẬU
472 1751010900 LƯU KIM YẾN Y2017CD 2 22 5.5 34 3 4 LT 61 6 6 ĐẬU
480 1751010744 TRẦN THỊ KHÁNH HUYỀN Y2017CD 3 11 2.5 44 4 3 LT + TT 44 4 23.5 5.5 5 ĐẬU
481 1651010531 NGUYỄN MẠNH LONG Y2017CD 3 9.5 2 25 2 2 LT + TT V 0 16 4 2 LT + TT
483 1651010537 Đinh Phát Minh Y2017CD 3 V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
485 1751010793 DƯƠNG TỐNG TRÍ NGUYÊN Y2017CD 3 17.5 4.25 53 4.5 4 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
495 1651010604 NGUYỄN LÊ MINH THIỆN Y2017CD 3 13.5 3 46 4 4 LT + TT 65 6.5 29 7 7 ĐẬU
502 1651010662 NGUYỄN VŨ ANH Y2017CD 4 21.5 5 43 3.5 4 LT 57 5 5 ĐẬU
518 1751010959 NGUYỄN VƯƠNG TUẤN NHÃ Y2017CD 4 0 0 52 4.5 3 LT + TT 71 7.5 31 7.5 8 ĐẬU
520 1751010586 VÕ HOÀNG PHÚC Y2017CD 4 18.5 5 44 4 4 LT 59 5.5 5 ĐẬU
526 1651010824 NGUYỄN VĂN TIẾN Y2017CD 4 17.5 4.25 34 3 4 LT + TT 41 3.5 24 6 5 ĐẬU
535 1751010748 NGUYỄN ĐÌNH KHANG Y2017CD 5 V 0 61 6 4 TT 33.5 8 7 ĐẬU
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543 1751010563 NGUYỄN NGỌC NGẠN Y2017CD 5 16.5 4 V 0 2 LT + TT 53 4.5 34.5 8.5 6 ĐẬU
544 1751010564 PHAN NGUYỄN THANH NGỌC Y2017CD 5 15.5 4 53 4.5 4 LT + TT 71 7.5 30.5 7.5 8 ĐẬU
546 1651010797 NGUYỄN NHƯ QUỲNH Y2017CD 5 V 0 V 0 0 LT + TT 39 3.5 2 0.5 2 LT + TT
556 1751010859 TRỊNH THIỆN TÍNH Y2017CD 5 9 1.75 40 3.5 3 LT + TT 49 4.5 7.5 2 4 LT + TT
563 1751010513 NGUYỄN THÀNH HUẾ Y2017CD 6 13.5 3 44 4 4 LT + TT 64 6.5 22.5 5.5 6 ĐẬU
564 1751010737 LÊ TRẦN MINH HƯNG Y2017CD 6 7 1.25 37 3 2 LT + TT 53 4.5 7 1.5 3 LT + TT
566 1751010530 PHẠM TUẤN KIỆT Y2017CD 6 26 6.25 33 3 4 LT 56 5 6 ĐẬU
569 1751010545 PHẠM NGUYỄN TẤN LỘC Y2017CD 6 27 6 34 3 4 LT LT
571 1751010558 ĐINH NGỌC NAM Y2017CD 6 14.5 3 V 0 1 LT + TT 38 3.5 18 4.5 4 LT + TT
575 1751010581 HỒ HOÀNG PHI Y2017CD 6 12.5 2.75 39 3.5 3 LT + TT 47 4 10 2.5 3 LT + TT
577 1751010839 HỒ VŨ ANH THI Y2017CD 6 21.5 5 V 0 2 LT 55 5 5 ĐẬU
583 1751010644 LÊ CAO TRÍ Y2017CD 6 14.5 3.25 41 3.5 3 LT + TT 46 4 14 3.5 4 LT + TT
584 1751010646 PHAN THỤC TRINH Y2017CD 6 10 2.25 32 2.5 2 LT + TT 45 4 16.5 4 4 LT + TT
588 1651010661 NGUYỄN TẤN ANH Y2017CD 7 3.5 1 35 3 2 LT + TT V 0 28.5 7 3 LT
589 1751010698 NGÔ HỮU QUANG CHÍNH Y2017CD 7 13 3 31 2.5 3 LT + TT 51 4.5 22.5 5.5 5 ĐẬU
597 1751010743 ĐỖ THẾ HUY Y2017CD 7 5.5 1.5 27 2.5 2 LT + TT 48 4 13 3 4 LT + TT
603 1751010556 TRẦN QUANG MINH Y2017CD 7 21 5 34 3 4 LT 61 6 6 ĐẬU
616 1751010464 HOÀNG XUÂN BẢO Y2017CD 8 21.5 4.5 V 0 2 LT + TT 68 7 37 9 8 ĐẬU
617 1751010706 VÕ ĐỨC TRÍ DŨNG Y2017CD 8 10.5 2.25 39 3.5 3 LT + TT 55 5 11.5 3 4 TT
634 1751010653 LÊ TRỌNG TRƯỜNG Y2017CD 8 9 1.75 31 2.5 2 LT + TT 46 4 22 5.5 5 ĐẬU
637 1751010458 HOÀNG NGUYỄN QUỲNH ANH Y2017CD 9 23.5 5.5 2 0 2 LT V 0 2 LT
638 1751010687 TRẦN TIẾN ANH Y2017CD 9 20.5 5 V 0 2 LT 43 3.5 4 LT
642 1751010515 HỒ QUỐC HƯNG Y2017CD 9 24.5 6 32 2.5 4 LT 51 4.5 5 ĐẬU
644 1751010766 CHU KHÁNH LINH Y2017CD 9 18.5 4.25 41 3.5 4 LT + TT 46 4 25.5 6 5 ĐẬU
648 1751010792 HÀ DUY NGUYÊN Y2017CD 9 19 4 41 3.5 4 LT + TT 52 4.5 34 8.5 6 ĐẬU
653 1751010607 TRẦN QUẾ THANH Y2017CD 9 17.5 4.5 30 2.5 3 LT 52 4.5 5 ĐẬU
654 1651010820 TRƯƠNG ĐAN THƯƠNG Y2017CD 9 13 2.75 40 3.5 3 LT + TT 57 5 20.5 5 5 ĐẬU
655 1751010630 CHÂU NGUYỄN THỦY TIÊN Y2017CD 9 19.5 5 35 3 4 LT 51 4.5 5 ĐẬU
658 1751010865 TRẦN THÀNH TRÍ Y2017CD 9 19 4.25 V 0 2 LT + TT 56 5 34 8.5 6 ĐẬU
669 1751010935 VÕ THỊ MAI ANH Y2017CD 10 V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
673 1751010500 LÊ ĐÌNH HÀO Y2017CD 10 30 7.75 19 1.5 4 LT 76 8 8 ĐẬU
674 1751010519 LÊ NGỌC NHẬT HUY Y2017CD 10 20.5 5 41 3.5 4 LT 55 5 5 ĐẬU
687 1751010894 TRẦN ĐÌNH VƯƠNG Y2017CD 10 19 4.25 43 3.5 4 LT + TT 59 5.5 26.5 6.5 6 ĐẬU
700 1751010535 LÊ PHAN HỒNG LIÊN Y2017CD 11 V 0 42 3.5 2 LT + TT 49 4.5 6.5 1.5 3 LT + TT
707 1751010799 HUỲNH NGỌC NHI Y2017CD 11 14.5 3.25 VP VP VP VP 52 4.5 27.5 6.5 5 Điểm lần 1
723 1751010478 NGUYỄN PHÚC PHU ĐIỀN Y2017CD 12 31 7.25 33 3 4 LT 61 6 7 ĐẬU

thiếu thẻ SV

Page 4 of 6



STT MSSV Mã lớp TỔ
SCĐ
TT

Điểm 
TT
lần 1

SCĐ
LT

Điểm 
 LT
lần 1

Điểm 
TB
lần 1

GHI
CHÚ

SCĐ LT
lần 2

Điểm 
 LT
lần 2

SCĐ TT
lần 2

Điểm 
TT

lần 2

Điểm 
TB
lần 2

GHI
CHÚ

Họ tên

726 1751010726 PHẠM HOÀNG HIỆP Y2017CD 12 V 0 56 5 3 TT 33 8 6 ĐẬU
739 1751010953 NGUYỄN TRUNG TÍN Y2017CD 12 38.5 9.5 30 2.5 4 LT V 0 4 LT
743 1651010652 PHẠM HUỲNH THẢO VY Y2017CD 12 19.5 5 37 3 4 LT 47 4 4 LT
748 1751010947 TRẦN LONG ĐỨC Y2017CD 13 19 4.25 42 3.5 4 LT + TT 56 5 27 6.5 6 ĐẬU
749 1751010482 THÁI THỊ HUYỀN DUNG Y2017CD 13 4 0.75 38 3.5 2 LT + TT 50 4.5 9 2 4 LT + TT
752 1751010932 TÔ SĨ HÙNG Y2017CD 13 12.5 3 46 4 4 LT + TT 54 5 23 5.5 5 ĐẬU
756 1751010534 TẠ VĂN DUY LÂN Y2017CD 13 22 5.25 V 0 2 LT 42 3.5 4 LT
762 1751010810 TÔ TRƯƠNG AN PHÚC Y2017CD 13 V 0 63 6 4 TT 27.5 6.5 6 ĐẬU
764 1751010605 HUỲNH VĂN TẠO Y2017CD 13 V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
772 1751010655 LÊ ANH TÚ Y2017CD 13 10 2.5 36 3 3 LT + TT 51 4.5 27.5 6.5 5 ĐẬU
780 1751010728 TÔ TUYẾT HOA Y2017CD 14 11 2.5 31 2.5 3 LT + TT 43 3.5 26.5 6.5 5 ĐẬU
782 1751010517 BÙI XUÂN HUY Y2017CD 14 V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
785 1751010537 LƯ GIA LINH Y2017CD 14 17.5 4 37 3 3 LT + TT 47 4 22 5.5 5 ĐẬU
788 1751010777 VŨ TÂM MINH Y2017CD 14 21.5 5 38 3.5 4 LT 48 4 4 LT
789 1751010929 VÕ NGUYỄN VIỆT NAM Y2017CD 14 20.5 5.25 39 3.5 4 LT 56 5 5 ĐẬU
798 1751010639 NGUYỄN QUỲNH TRANG Y2017CD 14 16.5 4 36 3 3 LT + TT 66 6.5 31 7.5 7 ĐẬU
803 1751010454 NGUYỄN TRƯƠNG HOÀI ÂN Y2017CD 15 21 5 32 2.5 4 LT 48 4 4 LT
807 1751010722 NGUYỄN TRUNG HẬU Y2017CD 15 6.5 1.5 45 4 3 LT + TT 63 6 28.5 7 6 ĐẬU
810 1751010532 CHÂU THỊ NGỌC LAN Y2017CD 15 12.5 3 29 2.5 3 LT + TT 51 4.5 30 7.5 6 ĐẬU
813 1551010689 PON MARINA Y2017CD 15 18.5 4 30 2.5 3 LT + TT 30 2.5 21.5 5 4 LT
818 1751010816 VÕ NGỌC PHƯƠNG QUYÊN Y2017CD 15 18 4.25 38 3.5 4 LT + TT 42 3.5 19.5 5 4 LT
824 1751010626 BÙI THỊ THANH THÚY Y2017CD 15 10.5 2 35 3 3 LT + TT 44 4 27 6.5 5 ĐẬU
826 1751010657 NGUYỄN MINH TUỆ Y2017CD 15 15 3 58 5.5 4 TT 34 8.5 7 ĐẬU
827 1751010883 NGUYỄN VŨ TÙNG Y2017CD 15 V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
828 1751010669 NGUYỄN ĐẮC HOÀNG VIỆT Y2017CD 15 26.5 6 VP VP VP VP 68 7 7 Điểm lần 1
829 1651010700 HOÀNG VIỆT ĐỨC Y2017CD 21.5 5 V 0 2 LT V 0 V 0 0 LT
830 1551010684 PHẠM PHÚ LỘC Y2017CD V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
831 1651010542 LÊ XUÂN NAM Y2017CD V 5 V 0 2 LT 32 2.5 4 LT
832 1451010572 TRẦN ĐOAN NGHIÊM Y2017CD V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
833 1451010585 NGUYỄN THỊ HỒNG NHI Y2017CD V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
834 1451010911 HUỲNH NHẬT QUANG Y2017CD V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
835 1551010539 TRẦN MINH SƠN Y2017CD V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
836 1551010560 LÊ NGỌC MINH THƯ Y2017CD V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
837 1551010771 LIM TOUCHKHEVITOU Y2017CD V 7.5 28 2.5 4 LT 34 3 5 ĐẬU
838 1751010945 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Y2017CD V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
839 1751010647 MAI TRINH Y2017CD V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
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840 1551010579 HỨA TIẾN TRUNG Y2017CD V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
842 1551010792 THÂN TRỌNG HOÀNG VIỆT Y2017CD V 0 V 0 0 LT + TT V 0 V 0 0 LT + TT
843 1651010854 PHẠM HOÀNG VŨ Y2017CD V 0 V 0 0 LT + TT 46 4 22 5.5 5 ĐẬU
844 1451010809 PAYERNYIACHA YEXIONG Y2017CD V 5 V 0 2 LT V 0 2 LT
845 1451010873 Nguyễn Minh Trí(Y.14D) Y2016 D V 0 V 0 0 LT + TT 5.5(cũ) 5.5 17.5 4.5 5 ĐẬU
846 1651010016 Phan Quang Gia Bảo Y2016A 10.5 2.5 45 4 3 LT + TT 58 5.5 27 6.5 6 ĐẬU
849 1651010617 Võ Thiên Hoài Thương Y2016C 5 37 3 4 LT 48 4 5(cũ) 5 4 LT
850 1451010485 Lê Anh Duy(Y.14C) Y2016C 5 40 3.5 4 LT 53 4.5 5 ĐẬU
851 1451010892 Hoàng Quách Việt(Y.14D) Y2015D 5 40 3.5 4 LT 49 4.5 5 ĐẬU
852 00.01.13.2.007 Phạm Tuấn Anh (Y.13B) Y2015B 5 45 4 4 LT 72 7.5 7 ĐẬU
854 1551010681 Phạm Ngọc Phương Linh Y2015D 4 42 3.5 4 LT + TT 56 5 14 3.5 5 ĐẬU
856 1651010586 Nguyễn Mỹ Quỳnh Y2016C * 67 7 5.5(cũ) 5.5 6 ĐẬU
857 1651010622 Ninh Nguyễn Trọng Tín Y2016C * 54 5 6.5(cũ) 6.5 6 ĐẬU
858 1551010056 Lê Đức Huy Y2015A * 71 7.5 4(cũ) 4 6 ĐẬU
862 1651010116 Phan Thanh Nhàn Y2016A * 44 4 3.5 1 3 LT + TT
863 1551010009 Trần Nguyễn Thảo Anh(Y.15A) Y2016A * 45 4 4.5 1 3 LT + TT
864 1651010052 Huỳnh Trung Hiếu Y2016A * 64 6.5 5 1 4 TT

187
103
2

79
61TT

ĐIỂM LẦN 1
THI LẠI

TP.HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2020
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

TS.BS.ÂU NGUYỆT DIỆU
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